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CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                   /CTS-ADCP      
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ 

phân cấp trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện. 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026  

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phân cấp thủ tục 

hành chính, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo 

đảm cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý tại Kết luận số 18-KL/TW1 và Nghị quyết số 89/2026/NQ-CP2, Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN 

ngày 10/6/2026 quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, 

gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, xử lý đề nghị ngừng sử 

dụng tần số vô tuyến điện và Quyết định số 2776/QĐ-BKHCN ngày 13/6/2026 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi 

bỏ lĩnh vực Tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ; để hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (Sở KHCN) triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp 

ngay khi Thông tư có hiệu lực thi hành (01/7/2026), Cục Tần số vô tuyến điện 

hướng dẫn như sau: 

1.  Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN, sáu loại mạng, 

đài vô tuyến điện được phân cấp bao gồm: (1) Đài vô tuyến điện liên lạc với 

phương tiện nghề cá; (2) Đài tàu hoạt động tuyến quốc tế; (3) Đài truyền thanh 

không dây; (4) Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di 

động mặt đất; (5) Đài trái đất của Cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn khách nước 

ngoài, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn sử dụng dịch vụ thông tin vệ 

tinh của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về thông tin vệ tinh; (6) Đài vô tuyến 

điện thuộc nghiệp vụ di động hàng không và nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng 

không. 

 Về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính đối với các nhiệm 

vụ nêu trên được quy định chi tiết tại Mục 2 Phụ lục I.3 ban hành kèm theo Nghị 

                                           
1 Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục 

tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”. 
2 Nghị quyết số 89/2026/NQ-CP ngày 05/4/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 

2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương. 



quyết số 66.18/2026/NQ-CP3 và từ Điểm I.B.17 đến Điểm I.B.40 Phần II và từ Điểm 

II.B.1 đến Điểm II.B.9 Phần II ban hành kèm theo Quyết định số 2776/QĐ-BKHCN. 

Ngoài ra, hai nhiệm vụ (1) cấp, cấp đổi, thu hồi giấy công nhận tổ chức đủ 

điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư và (2) cấp, cấp đổi, thu hồi giấy 

công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng 

hải quy định tại Điều 32, Điều 33 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP4 sẽ không thực 

hiện kể từ ngày 01/7/2026, đã bị bãi bỏ theo Khoản XXVI Phần A Mục 2 Phụ lục 

I.3 Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP và mục III.B Phần I ban hành kèm theo Quyết 

định số 2776/QĐ-BKHCN. 

2. Về hướng dẫn, đào tạo cho Sở KHCN: Các Trung tâm Tần số vô tuyến 

điện khu vực sẽ phối hợp với Sở KHCN lập kế hoạch và hoàn thành kế hoạch 

hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ; hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyên dụng (phần 

mềm cấp phép và công cụ hỗ trợ tính toán tần số tự động) trước ngày 01/7/2026 

để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp có hiệu quả, không bị gián 

đoạn.  

 3. Về đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo cho Sở KHCN: Cục Tần số vô 

tuyến điện phân công đầu mối thường trực hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo cho Sở 

KHCN như Phụ lục kèm theo.  

 Cục Tần số vô tuyến điện xin gửi Quý Sở KHCN được biết và phối hợp. 

Trân trọng./. 

Tài liệu gửi kèm:  

+Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN ngày 10/6/2026 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

+ Quyết định số 2776/QĐ-BKHCN ngày 13/6/2026 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long (để b/c); 

- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c);  
- Văn phòng, Phòng CSQHTS (để  p/h); 

- Các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực (để thực hiện); 

- Trung tâm Kỹ thuật (để p/h); 

- Lưu: VT, ADCP, LĐCT (48). 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

                              

Trần Mạnh Tuấn 

                                           
3 Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục 

hành chính, điều kiện kinh doanh. 
4 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. 



Phụ lục 

ĐẦU MỐI HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN, ĐÀO TẠO  

CỦA CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

(Kèm theo công văn số       /CTS-ADCP ngày ……của Cục Tần số vô tuyến điện) 

 

STT Họ tên, Đơn vị công tác Điện thoại 

1 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I:  

Tp. Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn. 

Bà Đặng Thị Phong Thủy, Phó Giám đốc 0912815543 

Ông Trịnh Sơn Tùng, Trưởng Phòng Hành chính - Nghiệp vụ 0912035969 

2 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II: 

Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tp. Đồng Nai.  

Ông Nguyễn Cảnh Thế, Giám đốc 0918688589 

Ông Nguyễn Thiện Quý, Trưởng Phòng Hành chính - Nghiệp vụ 0918404346 

3 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III: 

Tp. Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Tp. Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Phú Hà, Phó Giám đốc 0903502389 

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Hành chính - Nghiệp vụ 0905137060 

4 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV:  

An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tp. Cần Thơ, Vĩnh Long. 

Ông Lê Bình Hòa, Giám đốc 0916111811 

Ông Lê Phú Sĩ Tiến, chuyên viên Phòng Hành chính - Nghiệp vụ 0909195386 

5 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V: 

Tp. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh. 

Ông Đoàn Lê Văn, Giám đốc 0912160059 

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Nghiệp vụ 0904831806 

6 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI:  

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. 

Ông Đỗ Đình Roanh, Quyền Giám đốc 0913567303 

Ông Trần Quốc Bảo, Quyền Trưởng Phòng Hành chính - Nghiệp vụ 0909776889 

7 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII: 

Khánh Hòa, Đắc Lắc, Lâm Đồng. 

Ông Nguyễn Minh Đồng, Giám đốc 0913451172 

Ông Lê Hoàng Nguyên, Trưởng Phòng Hành chính - Nghiệp vụ 0913780003 

8 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII: 

Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang. 

Ông Nguyễn Hải Anh, Giám đốc 0983256595 

Ông Trần Xuân Sơn, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Nghiệp vụ 0915636686 
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